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TT 
Chỉ tiêu 

Tổng số 
Các khoản thuế 

Phí, lệ phí 
Giảm phải thu 

NSNN về thuế 

Giảm thuế 
GTGT được 

khấu trừ 

Nộp trả quỹ 
hoàn thuế 

GTGT 

Thu khác 
Báo cáo kiểm toán GTGT TNDN XNK TTĐB Nhà, đất TNCN Tài nguyên BVMT Thuế khác 

A B 1=2+3+…+15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Tổng hợp kiến nghị tăng thu NSNN năm 2023 3.840.950.151.242 480.165.535.373 856.419.264.042 42.955.241   28.480.761.534 15.947.683.809 1.766.004.707 779.536.878 322.787.833.313 306.005.799.391 6.864.996.337 36.663.344.880 0 1.785.026.435.737 

1.   Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia 311.489.834.765 78.620.812.491 88.641.554.985       3.514.829.210 243.341.280   3.711.989.832         136.757.306.967 

- 
Tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2023 của 
KTNN chuyên ngành Ia 

311.489.834.765 78.620.812.491 88.641.554.985       3.514.829.210 243.341.280   3.711.989.832         136.757.306.967 

2.   Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib 10.507.968.160 18.711.200 60.476.286       216.265.126               10.212.515.548 

- 
Tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2023 của 
KTNN chuyên ngành Ib 

10.507.968.160 18.711.200 60.476.286       216.265.126               10.212.515.548 

3.   Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II 470.827.300.566 4.936.047.161 12.463.813.800       498.412.302       241.999.724.155       210.929.303.148 

- 

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính 
công, tài sản công năm 2022 tại Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Kiểm toán 
chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu 
tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 
2020-2022 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

4.920.687.470 695.281.737 1.542.528.865       35.300.000               2.647.576.868 

- 
Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính 
công, tài sản công năm 2022 tại Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

3.325.014.344 1.453.297.883 1.866.394.874       5.321.587                 

- 
Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 
2022 của Văn phòng Chính phủ 

130.222.799.543                           130.222.799.543 

- 

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính 
công, tài sản công và Báo cáo quyết toán ngân 
sách năm 2022 Bộ Giao thông vận tải; Kiểm 
toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí 
đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ giai 
đoạn 2020-2022 tại Bộ Giao thông vận tải 

2.034.254.497 283.384.841 499.601.511       227.646.286       500.000       1.023.121.859 

- 

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính 
công, tài sản công năm 2022 tại Bộ Tài chính; 
Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 
2022 Bộ Tài chính 

60.121.560.374 52.326.300 308.869.772       230.144.429               59.530.219.873 

- 
Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 
2022 của Bộ Công thương 

8.408.365.186                           8.408.365.186 

- 
Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 
2022 của  Bộ Thông tin và Truyền thông 

241.999.224.155                   241.999.224.155         

- 
Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 
2022 của  Bộ Tài nguyên và Môi trường 

2.734.976.611                           2.734.976.611 

- 

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính 
công, tài sản công năm 2022; chuyên đề việc 
quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực 
khoa học công nghệ giai đoạn 2020-2022 của 
Bộ Công Thương 

15.747.353.539 2.451.756.400 6.933.353.931                       6.362.243.208 



- 

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính 
công, tài sản công năm 2022; chuyên đề việc 
đầu tư mua sắm, ứng dụng phần mềm công 
nghệ thông tin, các hoạt động thuê dịch vụ 
công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2022 của 
Bộ Tư pháp 

1.313.064.847   1.313.064.847                         

4.   Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III 17.845.758.010 2.418.870.760 7.345.449.140       2.741.237.021     322.218.602         5.017.982.487 

- 

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính 
công, tài sản công năm 2022; Chuyên đề việc 
quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho khoa học 
công nghệ giai đoạn 2020-2022; Chuyên đề 
việc đầu tư mua sắm, ứng dụng phần mềm 
công nghệ thông tin, các hoạt động thuê dịch 
vụ công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2022 
tại Bộ Khoa học và Công nghệ 

2.672.076.334 105.741.935 2.510.555.149       55.779.250                 

- 

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính 
công, tài sản công năm 2022 tại Đài Truyền 
hình Việt Nam; Kiểm toán Báo cáo quyết toán 
ngân sách năm 2022 Đài Truyền hình Việt 
Nam 

605.812.023 114.671.776 491.140.247                         

- 

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính 
công, tài sản công năm 2022; Chuyên đề việc 
quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực 
khoa học công nghệ giai đoạn 2020-2022 của 
Đại học Quốc gia Hà Nội 

446.376.700   171.202.406       174.966.134               100.208.160 

- 

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính 
công, tài sản công năm 2022 tại Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; Kiểm toán chuyên đề việc quản 
lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa 
học và công nghệ giai đoạn 2020 - 2022 tại 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kiểm toán chuyên 
đề công tác lập, phân bổ vốn đầu tư Chương 
trình phục hồi và phát triển KT-XH; việc thực 
hiện các chính sách đầu tư phát triển theo 
Nghị quyết số 43/2022/QH15 tại Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

14.121.492.953 2.198.457.049 4.172.551.338       2.510.491.637     322.218.602         4.917.774.327 

5.   Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV 218.820.000 12.393.000 5.395.000                   201.032.000     

- 
Kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử 
dụng vốn đầu tư Dự án quản lý nguồn nước 
và ngập lụt Vĩnh Phúc 

17.788.000 12.393.000 5.395.000                         

- 

Kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử 
dụng vốn đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường 
bộ trên cao dọc đường Vành đai 2, đoạn từ 
cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp với mở 
rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ 
Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng theo hình thức 
hợp đồng BT 

201.032.000                       201.032.000     

6.   Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V 35.349.087.429 51.463.837                 30.253.199.280   4.107.280.936   937.143.376 

- 

Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản 
lý sử dụng vốn đầu tư dự án thành phần 3 - 
Các công trình thiết yếu trong cảng hàng 
không thuộc Dự án Cảng Hàng không quốc tế 
Long Thành giai đoạn 1 

33.036.465.697                   30.221.027.280   2.815.438.417     

- 

Hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng 
vốn đầu tư dự án nhà máy sản xuất Amon 
Nitrat công suất 200.000 tấn/năm và các sản 
phẩm hóa chất khác 

51.463.837 51.463.837                           

- 
Hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng 
vốn đầu tư Dự án khai thác hầm lò dưới mức -
150 - Mỏ Mạo khê 

32.172.000                   32.172.000         

- 
Dự án khai thác mở rộng và nâng công suất 
khu mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai 

120.732.220                       120.732.220     



- 
Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản 
lý sử dụng vốn đầu tư Dự án Mỏ Khe Chàm 
II-IV 

937.143.376                           937.143.376 

- 
Hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng 
vốn đầu tư Dự án đầu tư khai thác hầm lò 
phần lò giếng mỏ than Nam Mẫu 

62.004.634                       62.004.634     

- 
Hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng 
vốn đầu tư Dự án Khai thác hầm lò mỏ Khe 
Chàm III 

999.163.562                       999.163.562     

- 

Hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng 
vốn đầu tư dự án tòa nhà Trung tâm Điều 
hành sản xuất tại Quảng Ninh (Tòa nhà 
Vinacomin) 

109.942.103                       109.942.103     

7.   Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI 1.740.609.904.063 27.283.405.296 496.708.290.415       7.020.468.648 616.366.437   318.672.508.789 216.508.252 2.220.581.082 6.170.766.630   881.701.008.514 

- 

Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động 
liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước năm 2022 của Tập đoàn Hóa chất 
Việt Nam 

36.604.456.464 1.813.996.855 29.894.970.592       181.613.245 436.270.647   88.309.048 216.508.252   3.972.787.825     

- 

Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động 
liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước năm 2022 của Tổng công ty Viễn 
thông Mobifone 

104.119.867.530 7.810.515.688 31.618.032.687       66.825.452     2.269.031.778         62.355.461.925 

- 

Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động 
liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước năm 2022 của Tập đoàn Dệt may 
Việt Nam 

17.162.669.078   6.428.956.324       170.118.077     2.866.176.987     135.326.678   7.562.091.012 

- 

Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động 
liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước năm 2022 của Tổng công ty Đầu tư 
phát triển đường cao tốc Việt Nam - TNHH 
MTV 

408.801.873.982 131.023.630 170.388.568.932       202.303.833           1.357.010.340   236.722.967.247 

- 

Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động 
liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước năm 2022 của Tổng công ty Cảng 
Hàng không Việt Nam - CTCP 

53.860.794.958 50.583.904 36.847.820.923                   57.897.848   16.904.492.283 

- 

Kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà 
nước tại thời điểm chính thức chuyển thành 
công ty cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công 
ty Phát điện 3 

12.902.347.010   12.902.347.010                         

- 

Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động 
liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước năm 2022 của Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam 

1.082.719.221.727 15.831.294.122 198.865.062.775       6.349.270.370     313.448.990.976     626.377.437   547.598.226.047 

- 

Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động 
liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước năm 2022 của Tập đoàn Công 
nghiệp cao su Việt Nam - CTCP 

24.438.673.314 1.645.991.097 9.762.531.172       50.337.671 180.095.790       2.220.581.082 21.366.502   10.557.770.000 

8.   Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII 380.483.091.856 342.310.913.879 38.172.177.977                         

- 

Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động 
liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam; Kiểm toán hoạt động chủ đề 
Chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà 
nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP; 
Kiểm toán chuyên đề việc đầu tư mua sắm, 
ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin, các 
hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin 
giai đoạn 2020-2022 tại Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam 

153.446.675 101.969.760 51.476.915                         



- 

Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động 
liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước năm 2022; Kiểm toán hoạt động chủ 
đề chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách 
nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP 
tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam 

147.876.649.655 146.918.684.279 957.965.376                         

- 

Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động 
liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước năm 2022;  Kiểm toán hoạt động 
Chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà 
nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP tại 
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 

232.452.995.526 195.290.259.840 37.162.735.686                         

9.   Kiểm toán nhà nước khu vực I 23.112.785.921 2.546.388.780 12.529.270.738       9.600.000       20.792.948 2.318.668.266 5.688.065.189     

- 
Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 
và Chuyên đề lồng ghép của thành phố Hà 
Nội 

22.810.914.463 2.546.388.780 12.227.399.280       9.600.000       20.792.948 2.318.668.266 5.688.065.189     

- 

Kiểm toán NSĐP năm 2022 tỉnh Vĩnh Phúc; 
Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng 
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tại tỉnh Vĩnh 
Phúc giai đoạn 2020-2022; Kiểm toán chuyên 
đề việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho 
lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2020-
2022 tại tỉnh Vĩnh Phúc; Kiểm toán chuyên đề 
việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà 
nước ngoài ngân sách do tỉnh Vĩnh Phúc quản 
lý giai đoạn 2020-2022; Kiểm toán hoạt động 
chủ đề việc quản lý và sử dụng nguồn kinh 
phí sự nghiệp kinh tế giai đoạn 2020-2022 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

301.871.458   301.871.458                         

10.   Kiểm toán nhà nước khu vực II 3.050.598.951 85.000.919 2.965.598.032                         

- 

Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 
tỉnh Nghệ An; Kiểm toán chuyên đề việc quản 
lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng giai 
đoạn 2020-2022 tại tỉnh Nghệ An; Kiểm toán 
chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu 
tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 
2020-2022 tại tỉnh Nghệ An 

123.998.213 34.373.213 89.625.000                         

- 

Kiểm toán Báo cáo quyết toán NSĐP năm 
2022 tỉnh Quảng Bình; Kiểm toán chuyên đề 
việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà 
nước ngoài ngân sách do tỉnh Quảng Bình 
quản lý giai đoạn 2020-2022; Kiểm toán toán 
chuyên đề việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ 
và Phát triển rừng giai đoạn 2020-2022 tại 
tỉnh Quảng Bình 

35.997.477   35.997.477                         

- 

Kiểm toán ngân sách địa phương và Báo cáo 
quyết toán NSĐP năm 2022 tỉnh Hà Tĩnh; 
Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng 
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 
2020-2022 tại tỉnh Hà Tĩnh 

2.890.603.261 50.627.706 2.839.975.555                         

11.   Kiểm toán nhà nước khu vực III 53.521.728.420 58.932.394 341.872.890     16.466.490.333                 36.654.432.803 

- 

Kiểm toán NSĐP và Báo cáo quyết toán 
NSĐP năm 2022 thành phố Đà Nẵng; Kiểm 
toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng Quỹ 
Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2020-
2022 tại thành phố Đà Nẵng; Kiểm toán 
chuyên đề công tác quản lý, sử dụng đất nhà 
nước cho thuê giai đoạn 2020-2022 trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng 

52.125.691.926 55.686.734 55.686.734     15.359.885.655                 36.654.432.803 



- 

Báo cáo kiểm toán Chuyên đề việc quản lý, sử 
dụng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 
2020-2022; Chuyên đề việc quản lý, sử dụng 
các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 
do địa phương quản lý giai đoạn 2020-2022 
tại tỉnh Quảng Nam 

1.257.982   1.257.982                         

- 

Báo cáo kiểm toán Chuyên đề việc quản lý, sử 
dụng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 
2020-2022; Chuyên đề việc quản lý, sử dụng 
các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 
do địa phương quản lý giai đoạn 2020-2022 
tại tỉnh Bình Định 

279.307.514   279.307.514                         

- 

Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 
của tỉnh Quảng Ngãi; Kiểm toán chuyên đề 
việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh 
vực khoa học công nghệ giai đoạn 2020-2022 
tại tỉnh Quảng Ngãi; Chuyên đề việc quản lý, 
sử dụng Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng giai 
đoạn 2020-2022 tại tỉnh Quảng Ngãi; Chuyên 
đề công tác quản lý, sử dụng đất đai nhà nước 
cho thuê giai đoạn 2020-2022 trên địa bàn 
tỉnh Quảng Ngãi 

1.115.470.998 3.245.660 5.620.660     1.106.604.678                   

12.   Kiểm toán nhà nước khu vực IV 474.366.826.816 11.366.979.147 156.012.970.214 42.955.241   11.877.773.301 311.880.227 288.637.534 78.271.472 81.116.090 33.431.889.716 2.325.746.989 565.112.388   257.983.494.497 

- 

Kiểm toán hoạt động quản lý, công tác xử lý 
nước thải, rác thải; Chuyên đề việc chấp hành 
các quy định pháp luật về đầu tư, việc thực 
hiện nghĩa vụ với NSNN đối với các doanh 
nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công 
nghiệp (KCN) và doanh nghiệp hoạt động 
trong KCN giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn 
tỉnh Tây Ninh 

40.640.988.013 6.222.025.965 20.068.560.526     8.841.117.600         5.509.283.922         

- 
Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản 
lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Bệnh viện Đa 
khoa 1.500 giường 

346.953.193 346.953.193                           

- 

Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động 
liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước năm 2022 của Tổng công ty Đầu tư 
và Phát triển Công nghiệp - CTCP 

248.978.240.006 2.367.438.108 55.893.653.809             81.116.090     22.058.909   190.613.973.090 

- 

Kiểm toán hoạt động quản lý, công tác xử lý 
nước thải, rác thải; Chuyên đề việc chấp hành 
các quy định pháp luật về đầu tư, việc thực 
hiện nghĩa vụ với NSNN đối với các doanh 
nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công 
nghiệp (KCN) và doanh nghiệp hoạt động 
trong KCN giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn 
tỉnh Long An 

70.943.594.348 29.343.246 68.553.083.327     1.830.783.500             530.384.275     

- 

Kiểm toán NSĐP năm 2022 của Thành phố 
Hồ Chí Minh; Kiểm toán chuyên đề việc quản 
lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 
sách do địa phương quản lý giai đoạn 2020 -
2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh 

104.077.760.836 2.133.489.010 9.233.357.749     517.366.469 31.162.055   78.271.472   27.922.605.794 2.304.626.989 12.669.204   61.844.212.094 

- 

Kiểm toán NSĐP năm 2022 của tỉnh Bình 
Dương; Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử 
dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 
2020 - 2022 tại tỉnh Bình Dương; Kiểm toán 
chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu 
tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 
2020 - 2022 tại tỉnh Bình Dương; Kiểm toán 
chuyên đề việc quản lý, sử dụng quỹ tài chính 
nhà nước ngoài ngân sách do địa phương 
quản lý giai đoạn 20202022 tại tỉnh Bình 
Dương 

7.021.742.592 3.541.718 509.808.994 42.955.241   610.832.132 40.657.660 288.637.534             5.525.309.313 

- 

Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động 
liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước năm 2022 của Tổng công ty Du lịch 
Sài Gòn - TNHH MTV 

2.357.547.828 264.187.907 1.754.505.809     77.673.600 240.060.512         21.120.000       



13.   Kiểm toán nhà nước khu vực V 784.946.009 1.200.000 647.248.109     136.497.900                   

- 
Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 
của tỉnh Hậu Giang 

138.897.900 1.200.000 1.200.000     136.497.900                   

- 

Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng 
các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 
do địa phương quản lý giai đoạn 2022-2022 
tại thành phố Cần Thơ 

437.238.610   437.238.610                         

- 

Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng 
các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 
do địa phương quản lý giai đoạn 2022-2022 
tại tỉnh Hậu Giang 

208.809.499   208.809.499                         

14.   Kiểm toán nhà nước khu vực VII 4.559.325.393 905.305 2.062.260.088       6.260.000               2.489.900.000 

- 

Kiểm toán Chuyên đề việc quản lý, sử dụng 
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2020-
2022 và Chuyên đề việc quản lý, sử dụng các 
quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa 
phương quản lý giai đoạn 2020-2022 tại tỉnh 
Yên Bái 

1.610.700.000   1.610.700.000                         

- 

Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng 
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 
2020-2022 tại tỉnh Sơn La; Kiểm toán hoạt 
động chủ đề Đề án ổn định dân cư phát triển 
kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn 
La (Đề án 666) tại tỉnh Sơn La 

2.851.643.302   361.743.302                       2.489.900.000 

- 

Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 
tỉnh Phú Thọ; Kiểm toán chuyên đề việc quản 
lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng giai 
đoạn 2020-2022 tại tỉnh Phú Thọ; Kiểm toán 
chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu 
tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 
2020-2022 tại tỉnh Phú Thọ 

26.870.366 905.305 25.965.061                         

- 

Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 
và Chuyên đề việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo 
vệ và phát triển rừng giai đoạn 2020-2022 tại 
tỉnh Lào Cai 

70.111.725   63.851.725       6.260.000                 

15.   Kiểm toán nhà nước khu vực VIII 10.699.019.283 4.944.875.739 1.408.040.704           196.149.952       1.955.596.522   2.194.356.366 

- 

Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 
tỉnh Lâm Đồng; Kiểm toán chuyên đề việc 
quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước 
ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai 
đoạn 2020-2022 tại tỉnh Lâm Đồng 

2.450.762.802 393.043.273 904.693.974                   1.153.025.555     

- 

Kiểm toán chuyên đề đánh giá tính hiệu quả 
các chính sách ưu đãi đầu tư và việc đầu tư 
xây dựng dự án đối với Khu kinh tế Vân 
Phong, tỉnh Khánh Hòa và các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa giai đoạn 2020-2022 

542.038.242                           542.038.242 

- 

Kiểm toán ngân sách địa phương và Báo cáo 
quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 
tỉnh Khánh Hòa Kiểm toán chuyên đề việc 
quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển 
rừng giai đoạn 2020-2022 tại tỉnh Khánh Hòa 
Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng 
kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học công 
nghệ giai đoạn 2020-2022 tại tỉnh Khánh Hòa 

6.026.038.428 4.551.832.466 475.485.043           196.149.952       802.570.967     

- 

Kiểm toán chuyên đề đánh giá tính hiệu quả 
các chính sách ưu đãi đầu tư và việc đầu tư 
xây dựng dự án đối với các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh 
Thuận giai đoạn 2020-2022 

27.861.687   27.861.687                         



- 

Kiểm toán chuyên đề đánh giá tính hiệu quả 
các chính sách ưu đãi đầu tư và việc đầu tư 
xây dựng dự án đối với các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
giai đoạn 2020-2022 

1.652.318.124                           1.652.318.124 

16.   Kiểm toán nhà nước khu vực IX 159.558.175.103 416.113.492 3.498.631.636         42.764.655 36.403.792           155.564.261.528 

- 

Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 
tỉnh An Giang; Kiểm toán chuyên đề việc 
quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước 
ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai 
đoạn 2020-2022 tỉnh An Giang 

157.302.173.368 185.681.921 2.281.891.629         15.122.189             154.819.477.629 

- 

Kiểm toán NSĐP năm 2022 tỉnh Tiền Giang; 
Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng 
các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 
do địa phương quản lý giai đoạn 2020-2022 
tỉnh Tiền Giang 

2.219.925.555 194.355.391 1.216.740.007         27.642.466 36.403.792           744.783.899 

- 

BCKT BCQT ngân sách địa phương năm 
2022 tỉnh Vĩnh Long; chuyên đề việc quản lý, 
sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế, giao 
thông, thủy lợi giai đoạn 2020-2022 của tỉnh 
Vĩnh Long 

36.076.180 36.076.180                           

17.   Kiểm toán nhà nước khu vực X 18.230.383.809 807.857.840 804.266.897       496.543.000 5.820.300 448.522.125   26.461.240       15.640.912.407 

- 

Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 
tỉnh Thái Nguyên; Kiểm toán chuyên đề việc 
quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ và Phát triển 
rừng giai đoạn 2020-2022 tại tỉnh Thái 
Nguyên; Kiểm toán chuyên đề việc quản lý sử 
dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học 
công nghệ giai đoạn 2020-2022 tại tỉnh Thái 
Nguyên 

720.116.300 62.705.900 155.692.975       47.375.000 5.820.300 448.522.125             

- 

Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa 
phương năm 2022 tỉnh Hà Giang; Kiểm toán 
chuyên đề việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ 
và Phát triển rừng giai đoạn 2020-2022 tại 
tỉnh Hà Giang; Kiểm toán chuyên đề việc 
quản lý sử dụng các quỹ tài chính nhà nước 
ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai 
đoạn 2020-2022 tại tỉnh Hà Giang 

148.542.994   148.542.994                         

- 

Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 
tỉnh Lạng Sơn; Chuyên đề việc quản lý, sử 
dụng Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 
2020-2022 tại tỉnh Lạng Sơn 

17.090.962.137 745.151.940 229.268.550       449.168.000       26.461.240       15.640.912.407 

- 

Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa 
phương năm 2022 tỉnh Tuyên Quang; Kiểm 
toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo 
vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2020-2022 tại 
tỉnh Tuyên Quang; Kiểm toán chuyên đề việc 
quản lý sử dụng các quỹ tài chính nhà nước 
ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai 
đoạn 2020-2022 tại tỉnh Tuyên Quang 

270.762.378   270.762.378                         

18.   Kiểm toán nhà nước khu vực XI 14.995.782.411 1.628.569.732 2.942.433.354       17.075.232       33.534.800   10.361.397.197   12.772.096 

- 

Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 
của tỉnh Thanh Hóa; Kiểm toán Chuyên đề 
việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát 
triển rừng giai đoạn 2020-2022; Chuyên đề 
việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh 
vực khoa học công nghệ giai đoạn 2020-2022; 
Chuyên đề việc quản lý, sử dụng các quỹ tài 
chính nhà nước ngoài ngân sách do địa 
phương quản lý giai đoạn 2020-2022 tại tỉnh 
Thanh Hóa 

14.782.934.835 1.542.936.444 2.865.829.098                   10.361.397.197   12.772.096 



- 

Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 
tỉnh Ninh Bình; Kiểm toán chuyên đề việc 
quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển 
rừng giai đoạn 2020-2022 tại tỉnh Ninh Bình; 
Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng 
các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 
do địa phương quản lý giai đoạn 2020-2022 
tại tỉnh Ninh Bình; Kiểm toán chuyên đề việc 
đầu tư mua sắm, ứng dụng phần mềm công 
nghệ thông tin, các hoạt động thuê dịch vụ 
công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2022 tại 
tỉnh Ninh Bình 

212.847.576 85.633.288 76.604.256       17.075.232       33.534.800         

19.   Kiểm toán nhà nước khu vực XII 71.345.649.000 117.758.000 1.443.098.000         37.932.000     23.689.000   792.126.000   68.931.046.000 

- 

Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa 
phương năm 2022 tỉnh Đắk Nông; Kiểm toán 
chuyên đề việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ 
và Phát triển rừng giai đoạn 2020-2022 tại 
tỉnh Đắk Nông; Kiểm toán chuyên đề việc 
quản lý và sử dụng các quỹ tài chính nhà nước 
ngoài ngân sách giai đoạn 2020-2022 tại tỉnh 
Đắk Nông; Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, 
sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 
2020 -2022 tại tỉnh Đắk Nông 

398.734.000   398.734.000                         

- 

Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 
tỉnh Đắk Lắk và Kiểm toán chuyên đề việc 
quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển 
rừng giai đoạn 2020-2022 tại tỉnh Đắk Lắk 

64.309.583.000 117.758.000 1.044.364.000         37.932.000     23.689.000   792.126.000   62.293.714.000 

- 

Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 
tỉnh Gia Lai; Kiểm toán chuyên đề việc quản 
lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng giai 
đoạn 2020-2022 tại tỉnh Gia Lai; Kiểm toán 
chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu 
tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 
2020-2022 tại tỉnh Gia Lai 

6.637.332.000                           6.637.332.000 

20.   Kiểm toán nhà nước khu vực XIII 39.393.165.277 2.538.336.401 28.366.415.777       1.115.113.043 531.142.501 20.189.537       6.821.968.018     

- 

Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 
của tỉnh Đồng Nai; Chuyên đề việc quản lý, 
sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học 
công nghệ giai đoạn 2020-2022 tại tỉnh Đồng 
Nai; Chuyên đề việc quản lý, sử dụng Quỹ 
Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2020-
2022 tại tỉnh Đồng Nai; Chuyên đề công tác 
bảo vệ môi trường về thu gom xử lý rác thải, 
xử lý tiêu thoát nước thải giai đoạn 2020-2022 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

35.442.803.791 2.511.063.362 26.096.571.011       13.201.400           6.821.968.018     

- 

Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Kiểm toán chuyên đề 
việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát 
triển rừng giai đoạn 2020-2022 tại tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu; Kiểm toán chuyên đề việc đầu tư 
mua sắm, ứng dụng phần mềm công nghệ 
thông tin, các hoạt động thuê dịch vụ công 
nghệ thông tin giai đoạn 2020-2022 tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu 

2.616.546.740   982.305.834       1.082.908.868 531.142.501 20.189.537             

- 

Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động 
liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản 
nhà nước năm 2022 của Tổng công ty Công 
nghiệp thực phẩm Đồng Nai 

1.333.814.746 27.273.039 1.287.538.932       19.002.775                 

 


